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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 

THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH -VINACOMIN 

 

Số:  483 /GĐ-BTC.ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 

 

         Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2026 

 

 

HỒ SƠ CÁ NHÂN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ  

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY   

(NHIỆM KỲ 2026 - 2031) 
 

 

1. ÔNG: TRẦN ĐẠO, ĐẠI DIỆN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - 

KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (TKV) 
 

 

 

 

- Ngày tháng năm sinh: 25/11/1976 

- Giới tính: Nam 

- Nơi sinh: Quảng Ninh 

- Số CCCD: 022076000425 do Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân cư, cấp ngày 11/8/2021          

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Quê quán: Xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên 

- Địa chỉ thường trú: Tổ 15, khu 2B, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

- Số điện thoại liên lạc: 0903.425.188 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế mỏ 

- Quá trình công tác  

+ T01/2000 - T7/2000: Nhân viên Phân xưởng Phục Vụ đời sống - Công ty Cảng 

và Kinh doanh Than (nay là Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả);  

+ T7/2000 - T4/2006: Nhân viên Kế toán - Công ty Cảng và Kinh doanh Than 

(nay là Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả); 

+ T4/2006 - T6/2010: Kế toán trưởng kiêm Bí thư Chi đoàn Thanh niên công ty - 

Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu hàng hải-Vinacomin; 
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+ T6/2010 – T02/2011: Chi ủy viên Chi bộ, Kế toán trưởng kiêm Bí thư Chi đoàn 

Thanh niên công ty - Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu hàng hải-Vinacomin 

+ T02/011 - T6/2012: Chi ủy viên Chi bộ, Kế toán trưởng - Công ty TNHH 1TV 

Hoa tiêu hàng hải - Vinacomin 

+ T7/2012 - T11/10/2014: Phó Bí thư Chi bộ, Kế toán trưởng - Công ty TNHH 

1TV Hoa tiêu hàng hải - Vinacomin 

+ T10/2014 - T10/2016: Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng 

Dịch vụ Vận tải - Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải-TKV 

+ T11/2016 - T5/2017: Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Phó Giám đốc-Công ty 

TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải-TKV 

+ T05/2017 - T6/2017: Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Quyền Giám đốc - Công 

ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải-TKV 

+ T06/2017 - T9/2021: Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc - Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu 

Hàng hải - TKV 

+ T10/2021-T10/2025: Bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐQT, Giám đốc - Công ty 

Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV 

+ T10/2025 - Nay: Thành viên Ban Quản lý vốn, Tập đoàn Công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam; Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty Cổ phần Giám 

định - Vinacomin (06/10/2025). 

- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban Quản lý vốn, Tập đoàn Công nghiệp 

Than - Khoáng sản Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định - 

Vinacomin. 

- Chức vụ công tác ở công ty khác: 

+ Người đại diện phần vốn TKV tại doanh nghiệp, Thành viên Hội đồng Quản trị 

Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Than Uông Bí. 

+ Người đại diện phần vốn TKV tại doanh nghiệp, ứng viên Thành viên Hội đồng 

Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc. 

+ Người đại diện phần vốn TKV tại doanh nghiệp, ứng viên Thành viên Hội đồng 

Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả. 

-  Số cổ phần do cá nhân sở hữu: Không  

-  Số cổ phần do cá nhân là đại diện: 1.836.000 cổ phần (bằng 51% vốn điều lệ). 

-  Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

-  Các khoản nợ đối với công ty: Không 

-  Lợi ích liên quan đối với công ty: Không 
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2. ÔNG: BÙI VĂN MẠNH, ĐẠI DIỆN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 

THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (TKV) 

 

− Ngày tháng năm sinh : 02/8/1969 

− Giới tính : Nam 

− Nơi sinh : Xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình 

− Số CCCD : 037069003683 do Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH cấp ngày 25/04/2021 

− Quốc tịch : Việt Nam 

− Dân tộc: Kinh 

− Quê quán : Xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình 

- Địa chỉ thường trú : Tổ 9B, Khu phố Yết Kiêu 3, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh 

- Số điện thoại cơ quan : 02033 628.801 

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư hóa phân tích. 

- Quá trình công tác: 

+ T7/1994 - T9/1994:   Công nhân tại Công ty phân lân - Tỉnh Ninh Bình 

+ T12/1994 - T5/1995:  Công nhân tại Trung tâm KCS than Cẩm Phả 

+ T5/1995 - T12/1999: CN phân tích tại Phòng Hóa nghiệm, Trung tâm Đo lường và GĐ 

sản phẩm 

+ T12/1999 - T11/2001: Phó Phòng Hóa nghiệm, Trung tâm Đo lường và Giám định 

sản phẩm 

+ T12/2001 - T8/2003: Phó Phòng Quản lý chất lượng, Công ty Đo lường và Giám 

định sản phẩm 

+ T9/2003 - T10/2005:  Trạm trưởng Trạm Uông Bí,  Công ty Đo lường & Giám định 

sản phẩm 

+ T10/2005 - T3/2006:    Trợ lý giám đốc, Công ty Giám định than Việt Nam 

+ T4/2006 - T10/2006:    Trợ lý giám đốc, Công ty Cổ phần Giám định - TKV 

+ T11/2006 - T11/2021:  Phó giám đốc, Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin  

+ T11/2021 - T8/2023: Thành viên HĐQT chuyên trách, Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin 

+ T8/2023 - T8/2025:   Chủ tịch công đoàn chuyên trách, Công ty Cổ phần Giám định -Vinacomin 

+ T8/2025 - Nay:      Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin 

* Chức vụ công tác hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định- Vinacomin  

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không 
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- Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 20.153 cổ phần, chiếm 0,56 % vốn điều lệ. 

- Số cổ phần do cá nhân là đại diện: Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ đối với công ty: Không 

- Lợi ích liên quan đối với công ty: Hưởng lương Giám đốc Công ty và các khoản 

thu nhập khác theo quy chế công ty. 

3. ÔNG: NGUYỄN VĂN THANH - ĐẠI DIỆN THỂ NHÂN 

 

− Ngày tháng năm sinh : 22/10/1974 

− Giới tính : Nam 

− Nơi sinh : Phường Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 

− Số CCCD : 022074010846 do Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH cấp ngày 26/04/2022 

− Quốc tịch : Việt Nam 

− Dân tộc: Kinh 

− Quê quán : Phường Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh 

- Địa chỉ thường trú : Tổ 96, Khu 9B, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh 

- Số điện thoại cơ quan : 02033 628.801 

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Tuyển khoáng - Trường Đại học Mỏ địa chất; Cử 

nhân Kinh tế đối ngoại, Trường ĐH Ngoại thương. 

- Quá trình công tác: 

+ T6/1995 - T02/1997: Nhân viên cảng Cái Món tại Mỏ than Khe Tam - Hạ Long - 

Quảng Ninh; 

+ T3/1997 - T4/1998: Công nhân tại Trạm KCS Uông Bí - Trung tâm Đo lường và 

Giám định sản phẩm; 

+ T4/1998 - T3/2003: Công nhân cấp phiếu tại Phòng Kế hoạch thị trường - Trung 

tâm Đo lường và Giám định sản phẩm; 

+ T4/2003 - T10/2003: Công nhân Giám định Tàu biển tại Đội GĐ Tàu biển - Trung 

tâm Đo lường và Giám định sản phẩm; 

+ T11/2003 - T11/2005: Phó phòng QLCL - Công ty Đo lường và Giám định sản phẩm; 

+ T12/2005 - T9/2009: Trạm phó tại Trạm GĐ Cẩm Phả - Công ty Cổ phần Giám 

định TKV; 

+ T10/2009 - T4/2011: Phó phòng QLCL - Công ty CP Giám định – Vinacomin; 

+ T10/2009 - T4/2011: Phó phòng QLCL - Công ty CP Giám định – Vinacomin; 
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+ T5/2011 - T01/2014: Trưởng phòng Điều hành Giám định - Công ty CP Giám định – Vinacomin; 

+ T02/2014 - T02/2015: Trạm trưởng Trạm GĐ Hòn Gai - Công ty CP Giám định – Vinacomin; 

+ T3/2015 - T5/2015: Trưởng Trung tâm Giám định Hòn Gai - Công ty CP Giám định – Vinacomin; 

+ T6/2015 - T02/2020: Trưởng Trung tâm Giám định Cẩm Phả - Công ty CP Giám 

định – Vinacomin; 

+ T3/2020 - T12/2021: UVBCH Đảng ủy Công ty, Phó Giám đốc Công ty CP Giám 

định – Vinacomin; 

+ T01/2022- 4/2025: UVBCH Đảng ủy Công ty, Phó Giám đốc Công ty CP Giám 

định-Vinacomin; 

+ T5/2025 đến nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty CP Giám định-Vinacomin. 

* Chức vụ công tác hiện nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty CP 

Giám định - Vinacomin 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không 

- Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 3.567 cổ phần, chiếm 0,099 % vốn điều lệ. 

- Số cổ phần do cá nhân là đại diện: Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ đối với công ty: Không 

- Lợi ích liên quan đối với công ty: Hưởng lương Phó Giám đốc Công ty và các 

khoản thu nhập khác theo quy chế công ty. 

Trên đây là trích lục hồ sơ cá nhân của ứng viên Thành viên HĐQT Công ty 

Cổ phần Giám định - Vinacomin, nhiệm kỳ 2026-2031./. 

 

 TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐ CỔ ĐÔNG 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Mạnh 

UV HĐQT, GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
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